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Trước khi Trung Quốc gia nhập WTO có những cuộc tranh luận sôi nổi về những lợi ích cũng như thua thiệt trong một cuộc chơi thương mại mới. Đa số các quan điểm đều thống nhất rằng gia nhập WTO là một bước cải cách, tác động trực tiếp và sâu rộng đến toàn bộ đời sống kinh tế-chính trị-xã hội của Trung Quốc. Gia nhập WTO, bên cạnh những lợi ích về kinh tế và chính trị, Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức to lớn, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 
Thực tế cho thấy hơn 2 năm hội nhập WTO, nền kinh tế Trung Quốc thực sự tiếp tục tăng tốc. Tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2003 đạt 9,1%, thuộc diện cao nhất thế giới. Thương mại nhảy vọt, xuất khẩu tăng 34,6%; nhập khẩu tăng 39,9% và Trung Quốc vươn lên đứng thứ 4 thế giới về tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Chuyên gia kinh tế Barry Naughton, đại học Stanford Hoa Kỳ cho rằng, Trung Quốc không chỉ là nơi sản xuất và xuất khẩu sản phẩm thô mà “mối quan hệ tam giác Hoa Kỳ-Đài Loan-Trung Quốc” đã giúp ngành công nghiệp của đất nước hơn 1,2 tỷ dân này đang thực sự bứt phá lên một tầm cao mới, hội nhập vào làn sóng công nghệ cao và mạng lưới sản xuất toàn cầu hiện đại. Ước tính, năm 2003 xuất khẩu máy tính và phụ kiện tăng 100% lên 40 tỷ USD; xuất khẩu thiết bị viễn thông, điện tử và TV đạt trên 100% lên 35 tỷ USD; 
Tuy nhiên, cũng có những tổn thất và giá phải trả cho các quyết định sai lầm. Những ngành hàng kém hiệu quả, đặc biệt là một số ngành hàng nông sản của Trung Quốc đang phải đối mặt với những thử thách lớn lao. Một trong những ngành hàng mà Trung Quốc đang phải trả giá là mía đường. Sản xuất kém hiệu quả, giá thành cao, thị trường trong nước được bảo hộ trong nhiều năm đã dẫn đến đường nhập khẩu tăng, gây sức ép mạnh lên sản xuất trong nước, đẩy hàng trăm ngàn lao động nông thôn mất việc làm, thu nhập giảm, gây ra áp lực về mặt xã hội đáng lo ngại.
Những biện pháp cải cách quyết liệt trước khi gia nhập WTO
Giai đoạn 1996-2000, ngành đường Trung Quốc thua lỗ, nợ ngân hàng đến 10 tỷ nhân dân tệ (NDT) tương đương 1,2 tỷ USD, nợ nông dân gần 1 tỷ nhân dân tệ. Giá thành sản xuất 1 tấn đường gần 3000 tệ (tường đương 5 triệu đồng Việt Nam) nhưng chỉ bán được 2000 tệ. Ở nước ngoài, chỉ cần 2-3 mẫu mía có thể sản xuất được 1 tấn đường, trong khi Trung Quốc cần ít nhất 4-5 mẫu, thậm chí một số vùng lên tới 7-8 mẫu do năng suất mía thấp và hàm lượng đường trong mía thấp.
Dự báo được những ngành hàng kém hiệu quả sẽ chịu nhiều rủi ro trong hội nhập, chính phủ Trung Quốc đã đề ra một số biện pháp cải cách quyết liệt. Kể từ năm 2000, một loạt biện pháp được áp dụng như cắt giảm 10% diện tích trồng nguyên liệu cho sản xuất đường, giảm bớt khoảng 2,43 triệu tấn, sản lượng còn khoảng 8,5-9 triệu tấn, đóng cửa các nhà máy đường kém hiệu quả. Năm 2000, Trung Quốc đóng cửa 143 nhà máy, riêng tỉnh Quảng Đông đóng cửa một loạt nhà máy, giảm số nhà máy từ 79 xuống 37. Năm 2001 Trung Quốc đóng cửa tiếp 45-50 nhà máy nữa. 
Diện tích mía và củ cải đường của Trung Quốc (100 ngàn ha)
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Nguồn: www.USDA.gov  

Bất chấp các cố gắng to lớn này, một khi hướng đầu tư to lớn của Chính phủ và nhân dân đã đổ vào ngành đường trong nhiều năm, việc điều chỉnh không thể diễn ra một sớm một chiều. Số liệu cho thấy diện tích củ cải đường của Trung Quốc giảm khoảng 300 ngàn tấn trong khi diện tích mía vẫn tăng lên khoảng gần 400 ngàn tấn. 

· Thứ nhất, ở rất nhiều vùng nông thôn của Trung Quốc, ngành hàng mía đường đóng vai trò rất quan trọng tạo việc làm và thu nhập cho người nông dân. Theo điều tra của Oxfam, hiện nay, Quảng Tây là vùng sản xuất mía đường lớn nhất của Trung Quốc, thu nhập từ trồng mía chiếm tới trên 70% tổng thu nhập của nông hộ, và có rất ít cơ hội kinh tế ngoài hoạt động trồng mía. Chính phủ chỉ khuyến cáo giảm diện tích mía mà không đưa được các lựa chọn khác sẽ khó thuyết phục người nông dân chuyển đổi hướng sản xuất. 

· Thứ hai, về phía chính quyền địa phương, nhiều nhà máy mía đường đóng vai trò nguồn thu ngân sách quan trọng với kinh tế địa phương. Trong truờng hợp của Quảng Tây, nguồn thu từ thuế của các nhà máy chế biến đường chiếm tới 10% ngân sách hàng năm. Như vậy, mặc dù Trung ương có quyết tâm, cấp cơ sở vẫn trì hoãn chuyển đổi nếu như không nhận được hỗ trợ từ phía bên trên. 
…Nhưng cũng không tránh được thiệt hại

Sau hơn 3 năm hội nhập WTO, ngành mía đường của Trung Quốc đã phải đương đầu với những thử thách to lớn. Khi hội nhập WTO, Trung Quốc phải giảm hàng rào phi thuế đối với mặt hàng đường. Theo cam kết, Trung Quốc phải nhập khẩu hàng năm 1,6 triệu tấn đường tương ứng với khoảng 20% sản lượng đường toàn quốc. Năm 2004, quota nhập khẩu đường sẽ lên đến mức 1,9 triệu tấn.
Ảnh hưởng đầu tiên đó là giá đường trên thị trường Trung Quốc đã giảm xuống sát mức giá thế giới hơn. Mở cửa thị trường, lượng cung từ bên ngoài với khả năng cạnh tranh cao đã gây sức ép lên giá đường nội địa. Năm 1997, chênh lệch giá đường trên thị trường nội địa Trung Quốc và thế giới ở mức 49%, tăng lên mức trên 65% năm 2000 và đến năm 2003 còn ở mức 23%. Theo dự đoán của Tổ chức đường thế giới (ISO), sản lượng đường Trung Quốc niên vụ 2003/04 có thể giảm sút xuống 9,87 triệu tấn, thậm chí là 9,5 triệu tấn so với 11 triệu tấn niên vụ trước. 
Giá đường thế giới, giá đường trên thị trường Trung Quốc và chi phí chế biến đường ở Quảng Tây, Trung Quốc 1994-2003 (NDT/tấn)
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Nguồn: Oxfam, 2003.
Nghiên cứu của Oxfam năm 2003 ở Quảng Tây cho thấy, giá đường giảm trong khi chi phí sản xuất cao đã làm cho ngành hàng mía đường lâm vào khủng hoảng. Trong vòng 3 năm, theo chính sách của Chính phủ Trung ương, diện tích trồng mía Quảng Tây giảm trên 100 ngàn ha. Tuy nhiên, đây là biện pháp tình thế hơn là một sự chuẩn bị mang tính dài hạn và đã được tính toán từ trước. Nông dân chuyển sang các cây trồng khác, nhưng chủ yếu là các loại cho thu nhập rất thấp như sắn, ngô và đậu. Kinh nghiệm của Quảng Đông cho thấy, để chuyển đổi có hiệu quả diện tích trồng mía từ 300 ngàn xuống còn 133 ngàn ha phải mất 8 năm. Đây là một quá trình phức tạp đi liền với lựa chọn ngành nghề mới, đào tạo lại nghề, cung ứng vốn, hỗ trợ kỹ thuật….Ước tính, trong vòng ba năm, ở tỉnh Quảng Tây, nông dân trồng mía thiệt hại 2,95 tỷ NDT; 100 ngàn lao động mất việc làm; các doanh nghiệp mía đường giảm doanh thu 7,57 tỷ NDT. Về phía chính quyền địa phương, năm 2003, giá đường giảm, đã làm cho ngân sách của Tỉnh Quảng Tây giảm 236 tỷ NDT.
Trở lại câu chuyện mía đường của Việt Nam
Chương trình 1 triệu tấn đường của Việt Nam đã triển khai được gần 9 năm. Đến nay, sản lượng đường đã đạt và vượt kế hoạch đề ra, đã tạo được công ăn việc làm, thu nhập và giúp cho một bộ phận nông dân thoát khỏi đói nghèo, tuy nhiên, tình trạng các nhà máy đường làm ăn thua lỗ vẫn phổ biến và ngày càng trầm trọng. Giá đường Việt Nam luôn gấp hai lần giá đường trên thị trường thế giới. Năm 2001, giá đường Việt Nam ở mức 460 USD/tấn trong khi giá thế giới ở mức 220 USD/tấn. Năm 2003, giá đường Việt Nam ở mức 350 USD/tấn còn giá đường thế giới là 170 USD/tấn.

Giá đường Việt Nam và thế giới 1995-2003 (USD/tấn)
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Nguồn: Trung tâm Tin học, Bộ NN&PTNT.
Tính đến nay, số nợ của toàn ngành mía đường lên tới khoảng 5 ngàn tỷ đồng. Đây quả là một gánh nặng đối với nền kinh tế của nước ta. Ngành mía đường trên thế giới là ngành hàng được bảo hộ và trợ cấp nhiều nhất nên thị trường đường thế giới không phản ánh đúng thực lực cạnh tranh. Các nước như Trung Quốc, Thái Lan đều trợ giá, và ngay EU còn hỗ trợ kinh phí để xuất khẩu đường (chi phí sản xuất đường của EU cao hơn 3 lần giá đường thế giới). Thông thường, áp lực từ phía nông dân đòi duy trì việc làm và thu nhập buộc chính phủ các nước này chấp nhận hỗ trợ mặc dù ngành hàng không hiệu quả. Hơn nữa đối với nhiều nước, đặc biệt là các nước phát triển lĩnh vực nông nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ bé so với nền kinh tế, nên việc duy trì bảo hộ không phải là một gánh nặng đối với nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, các nước khác đã là thành viên của WTO, họ có quyền và có thể để tiếp tục đấu tranh chống lại việc bắt buộc loại bỏ trợ cấp nông nghiệp và bảo hộ nông sản. 
Trường hợp trung Quốc cho thấy hội nhập WTO đã tạo nên bước ngoặt trong phát triển. Xét về tổng thể, nền kinh tế Trung Quốc thu được những lợi ích khổng lồ. Song hội nhập WTO cũng đem đến những tổn thất cho một bộ phận dân cư trong xã hội. Bài học của ngành mía đường Trung Quốc cho chúng ta những kinh nghiệm quý giá để ngành mía đường Việt Nam tự nhìn nhận lại mình. Thời điểm Việt Nam gia nhập WTO đã rất gần, phải tiến hành ngay những biện pháp cải tổ triệt để và toàn diện để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh tranh, mở ra lối thoát để trụ vững và giảm tổn thất trong hội nhập kinh tế quôc tế.  Chúng ta cần phải có bước điều chỉnh trước hội nhập với định hướng dài hạn, mạnh dạn đóng cửa các nhà máy thua lỗ triền miên, quy hoạch các vùng chế biến nguyên liệu tập trung, đầu tư đồng bộ; đối với vùng không có lợi thế có kế hoạch lựa chọn mặt hàng thay thế, đi đôi với các hoạt động hỗ trợ vốn, kỹ thuật, đào tạo nghề….để giúp người nông dân chuyển hướng sản xuất hiệu quả.
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